
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

1 1412396 Vòng Say Phu 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

2 1412689 Hoàng Thị Bích Vân 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

3 1414447 Từ Thái Phong 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

4 1418414 Vi Thi Thuyền 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

5 1421343 Thọ Trường Thi 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

6 1511106 ĐỖ PHÚC HÒA 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

7 1511325 ĐOÀN THÀNH TRUNG 100% 5 SV là con bệnh binh

8 1512216 NGUYỄN MẠNH HÙNG 100% 5 SV là con thương binh

9 1512325 TRẦN LÊ NGUYỄN HOÀNG MINH 100% 5 SV là con thương binh

10 1512369 NGUYỄN LƯƠNG NHÂN 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

11 1512413 Trực Gia Phú 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

12 1513033 Kiều Dũng 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

13 1514045 Lý Hồng Điểm 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

14 1514091 Lâm Trần Mai Hương 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

15 1514302 PHƯƠNG NGỌC THANH TRÚC 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

16 1517147 NGUYỄN NHƯ THIÊN 100% 5 SV là con thương binh

17 1518117 Sơn Ngọc Huệ Mẫn 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

18 1519159 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 100% 5 SV là con thương binh

19 1552006 Nguyễn Chí Thành 100% 5 SV là con thương binh

20 1611044 NGUYỄN HỒNG DIỄM 100% 5 SV là con thương binh

21 1612039 ĐẶNG XUÂN HOÀI BẢO 100% 5 SV là con bệnh binh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN_______________

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

(Theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Trang 1



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

22 1612169 LƯU NHẤT HÀN 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

23 1612323 Đặng Phụng Trường Lâm 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

24 1612348 LÝ VĨNH LỢI 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

25 1612493 TĂNG NGUYỄN HOÀNG PHI 100% 5 SV là con thương binh

26 1612715 Nguyễn Đức Trà 100% 5 SV là con thương binh

27 1612797 LÊ THỤC UYÊN 100% 5 SV là con thương binh

28 1612872 LÝ THANH LIÊM 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

29 1612880 Hoàng Thiên Nữ 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

30 1612892 TRẦN MẠNH THẮNG 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học

31 1613259 Sohao Tràn 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

32 1614056 Chu Thị Duyên 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

33 1614128 Phạm Văn Lành 100% 5 SV là con bệnh binh

34 1614306 Thị Phương Anh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

35 1614314 Trần Phương Huỳnh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

36 1614332 Chung Thị Yến 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

37 1615053 LÊ HỮU ĐỨC 100% 5 SV là con bệnh binh

38 1615057 Thạch Hoàng Dung 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

39 1615430 Triệu Thị Vành 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

40 1616159 H' Liam Ayun 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

41 1617121 Lê Duy Phương 100% 5 SV là con thương binh

42 1617147 Trương Thiên Thành 100% 5 SV là con thương binh

43 1617178 BÙI THỊ TRÂM 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học

44 1617203 Dương Thị Ngọc Tuyền 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

45 1618032 PHẠM THỊ NGỌC DIỆU 100% 5 SV là con thương binh

46 1618143 NHAN THỊ BÍCH NGỌC 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

Trang 2



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

47 1618290 Huỳnh Văn Chương 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

48 1618295 Trầm Kim Hoàng Hà 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

49 1618300 Bùi Thị Thanh Hiếu 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

50 1618304 Sơn Thị Thu Hường 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

51 1618305 Đàng Thị Thu Hường 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

52 1618308 Châu Thị Thu Linh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

53 1618310 Bích Thị Thu Ngân 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

54 1618312 Lương Hoàng Minh Nguyệt 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

55 1618313 Châu Thanh Nhã 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

56 1618317 Thị Cẫm Nhung 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

57 1618319 Chanh Đa Ra 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

58 1618325 Prum Nai Tiệc 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

59 1618326 Kim Tú Trân 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

60 1618328 Ka Tuyết 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

61 1619142 Nguyễn Hà Tuyết Minh 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

62 1620020 TRẦN TUẤN CHÂU 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

63 1620065 MÔNG THỊ HỒNG HẢI 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

64 1620207 Nguyễn Quang Sang 100% 5 SV là con thương binh

65 1620229 HÀ HỮU THẮNG 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

66 1622176 Lê Lan Vy 100% 5 SV là con thương binh

67 1622180 Nông Thị Thu Hiệp 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

68 1623003 Quách Gia Bảo 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

69 1660553 NGÂN THỊ THANH 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

70 1711043 Lục Thị Huế 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

71 1711107 TRỊNH DIÊM HIỆP 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

Trang 3



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

72 1712227 Lâm Thành Lộc 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

73 1712253 Thạch Minh Trí 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

74 1712258 Nguyễn Văn Hậu 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

75 1712260 Liễu Thị Oanh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

76 1712261 Tôn Kim Ái 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

77 1712365 Bùi Tiến Dũng 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

78 1712390 Nguyễn Trần Triệu Duy 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

79 1712403 Nguyễn Thành Giang 100% 5 SV là con thương binh

80 1712429 ĐỖ VĂN HIỆP 100% 5 SV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

81 1712440 Phạm Minh Hiếu 100% 5 SV là con thương binh

82 1712507 Đỗ Trần Huỳnh 100% 5 SV là con thương binh

83 1712553 BÙI TẤN LÂN 100% 5 SV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

84 1712568 Kim Đình Lộc 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

85 1712581 Thạch Thị Hồng Lụa 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

86 1712623 Tống Thị Thảo Nguyên 100% 5 SV là con thương binh

87 1712715 Vy Thị Như Quỳnh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

88 1712722 Trần Đình Sang 100% 5 SV là con thương binh

89 1712785 Trần Quang Thiện 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

90 1712825 Vương Hữu Toàn 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

91 1713024 LÊ VĂN CƯỜNG 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

92 1714148 Châu Dalline 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

93 1714149 Thạch Trần Trúc Phương 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

94 1714150 Từ Hữu Thiên 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

95 1714194 Đào Nữ Hồng Chiêm 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

96 1714217 DANH HOÀNG EM 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

97 1714236 Nguyễn Trung Hưng 100% 5 SV là con thương binh

98 1714265 Mã Khánh Linh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

Trang 4



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

99 1714311 Võ Thị Thanh Nhã 100% 5 SV là con thương binh

100 1714371 Thạch Thị Kim Thoa 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

101 1714414 LĂNG THỊ VUI 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

102 1715038 Bá Nữ Ngọc Trân 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

103 1715128 VÒNG THỊ MINH HẠNH 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

104 1715170 Lương Thị Kim Liên 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

105 1715322 Từ Minh Thư 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

106 1715344 Trần Châu Bảo Trâm 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

107 1715411 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 100% 5 SV là con thương binh

108 1715412 Trần Lê Hải Yến 100% 5 SV là con thương binh

109 1716044 Lang Trung Lâm 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

110 1717012 Ka Să K` Nghị 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

111 1718131 Đạt Thị Phương Doanh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

112 1718301 NĂNG XUÂN THIỆN 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

113 1718324 Văn Công Tĩnh 100% 5 SV là con thương binh

114 1719091 Nguyễn Hiếu Kiên 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

115 1719232 Dương Kim Tuyến 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

116 1721003 Rah Lan Hương 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

117 1721014 Trần Thiện Hiếu 100% 5 SV là con thương binh

118 1722022 Lô Quốc Giáp 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

119 1722023 H Đôn Kriêng 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

Trang 5



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

120 1722027 Thiên Ánh Thy 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

121 1723062 Võ Tuấn Vương 100% 5 SV là con thương binh

122 1751043 Võ Hoàng Ngân 100% 5 SV là con thương binh

123 1753038 Nguyễn Trọng Đạt 100% 5 SV là con thương binh

124 18110062 TRẦN HUỲNH CHÂU 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

125 18110101 TRỊNH KIM HÙNG 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

126 18120268 Đạo Phước Thành 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

127 18120269 Long Văn Thuyền 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

128 18120286 Nguyễn Quốc Bảo 100% 5 SV là con thương binh

129 18120339 HÀ VĂN DUY 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

130 18120341 Hoàng Văn Duy 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

131 18120449 Nguyễn Hoàng Long 100% 5 SV là con thương binh

132 18120480 Trần Đại Nghĩa 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học

133 18120500 Lô Thị Mỹ Nương 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

134 18120587 NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG THỦY 100% 5 SV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

135 18120597 Trần Ngọc Tịnh 100% 5 SV là con thương binh

136 18120606 Trần Thị Trang 100% 5 SV là con thương binh

137 18120637 ỪNG VĂN TUẤN 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

138 18125063 Bùi Xuân Bảo 100% 5 SV là con thương binh

139 18126035 Đinh Viết Trung 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

140 18126037 ĐINH THÀNH VIỆT 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

141 18127094 Trịnh Quang Hà 100% 5 SV là con thương binh

142 18127165 Lưu Thiện Nhân 100% 5 SV là con thương binh

Trang 6



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

143 18127208 Ngô Thanh Phương Thái 100% 5 SV là con bệnh binh

144 18127209 Hà Minh Thanh 100% 5 SV là con thương binh

145 18127269 Nguyễn Thái Tân 100% 5
SV là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học

146 18130078 Nguyễn Thăng Long 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

147 18140136 Lê Thị Hoài Thương 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

148 18140151 Ngô Muốn 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

149 18140152 Thạch Hà Nam 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

150 18140328 THẠCH SƠN 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

151 18140374 Nguyễn Thị Thu Thủy 100% 5 SV là con thương binh

152 18146003 Cao Quỳnh Anh 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

153 18150177 BẾ THỊ DIỆU LINH 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

154 18150196 TRƯƠNG TUẤN MINH 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

155 18150347 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 100% 5 SV là con thương binh

156 18170073 LÂM THỊ NGHIÊM 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

157 18170134 Trần Tuấn Vĩ 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

158 18180124 Đổng Xuân Lời 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

159 18180125 Ka' Thảo 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

160 18180126 K' Tú 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

161 18180127 Đàng Thị Hoàng Uyên 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

162 18180151 Triệu Thị Cảnh 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

Trang 7



STT MSSV Họ tên
Mức 

MGHP

Số tháng 

MGHP
Đối tượng

163 18180334 Trịnh Long Tuấn 100% 5 SV là con thương binh

164 18190156 Hoàng Thị Thu Thảo 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

165 18200048 K' Brịp 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

166 18200250 Thạch Thị Mai Thu 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

167 18220053 Phan Thị Thu Huyền 100% 5 SV là con thương binh

168 18220081 HOÀNG QUỐC PHÁP 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

169 18247045 Đinh Hồng Thắng 100% 5 SV là con thương binh

170 18600010 Nguyễn Thành Nam 100% 5 SV là con thương binh

171 18600097 Dương Tấn Huân 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

172 19110259 DƯƠNG TUẤN ANH 100% 5 SV là con thương binh

173 19120002 Chu Chí Biên 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

174 19120325 Đinh Huỳnh Tiến Phú 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

175 19120331 Phạm Lưu Mỹ Phúc 50% 5

SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên

176 19120407 Lâm Hải Triều 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

177 19120442 Trần Thảo Sương 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

178 19120443 Hoàng Văn Tiệp 100% 5 SV là con thương binh

179 19120444 Nay Wĩ 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

180 19120481 ĐÀM HỒNG ĐỨC 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

181 19120543 Hoàng Mạnh Khiêm 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

182 19120645 Thạch Thị Tâm 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

183 19125010 Bùi Quang Minh 100% 5 SV là con thương binh

184 19125086 Trần Hải Dương 100% 5 SV là con thương binh

185 19130246 Thạch Thị Gia Truyền 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

186 19140281 Kim Quang Hậu 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

187 19140351 Thiều Thị Thanh Duyên 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

188 19140476 Ngô Thị Tố Nguyên 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

189 19150190 Triệu Thị Thu Thảo 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

190 19150802 Phan Văn Thiện 100% 5 SV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
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191 19180140 Nguyễn Đông Phúc 100% 5 SV là con thương binh

192 19180177 Nay H' Masa 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

193 19180178 Bá Đổng Thiên Vương 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

194 19180305 Long Thị Mơ 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

195 19180331 Pu Hàng Nhực 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

196 19180376 Nông Thị Minh Tâm 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

197 19180412 Sơn Thanh Toàn 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

198 19200154 Nguyễn Phú 100% 5 SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa 

199 19200228 Đổng Quốc Nhân 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

200 19200229 Hoàng Văn Tấn 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

201 19220085 Danh Thị Thanh Tâm 100% 5
SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo

202 19247181 Lê Thị Mai Phương 100% 5 SV là con thương binh

203 19247224 CHÂU A LA VI 70% 5 SV dân tộc thiểu số thuộc vùng KTĐBKK

Tổng cộng danh sách có 203 Sinh viên, trong đó:

Miễn 100% học phí: 88 sinh viên

Giảm 70% học phí: 104 sinh viên

Giảm 50% học phí: 11 sinh viên

Tp.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Trưởng Phòng CTSV HIỆU TRƯỞNG

Trần Vũ Trần Linh ThướcNguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Cẩm Loan

Người lập bảng Trưởng Phòng KHTC
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